
Trang 1

Tháng 8 năm 2019

Đơn vị: 95-BQL DA Khe Chàm II/IV - Tổ thợ nổ mìn

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu nhậpMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương SP

Thuế
TNCN

Phí ở
chung cư

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngCôngLươngXLCông

132.124.6239.814.3001.000.000543.000495.0001.419.400605.700908.4004.842.800141.938.923888.9233141.050.000279Tổ thợ lò321

16.155.800894.20055.000170.50063.70095.600509.40017.050.00017.050.000A316.367.000Lò trưởngNguyễn Văn PhúcHL-033281

14.480.9001.019.10055.000155.00077.100115.600616.40015.500.00015.500.000A317.704.000CN nổ mìn hầm lòĐỗ Văn ThuyếtHL-005342

15.470.9001.029.10055.000165.00077.100115.600616.40016.500.00016.500.000A337.704.000CN nổ mìn hầm lòHoàng Văn ThiệnHL-010523

14.621.300878.70055.000155.00063.70095.600509.40015.500.00015.500.000A316.367.000CN nổ mìn hầm lòNguyễn Mạnh CườngHL-014324

13.937.9001.562.100543.00055.000155.00077.100115.600616.40015.500.00015.500.000A317.704.000CN nổ mìn hầm lòVũ Khắc HùngHL-028965

13.380.9231.008.00055.000143.90077.100115.600616.40014.388.923888.923313.500.000A277.704.000CN nổ mìn hầm lòNguyễn Văn LongHL-004476

14.732.800767.20055.000155.00053.10079.600424.50015.500.00015.500.000A315.305.000CN nổ mìn hầm lòChìu A NhìHL-035327

14.621.300878.70055.000155.00063.70095.600509.40015.500.00015.500.000A316.367.000CN nổ mìn hầm lòNguyễn Tiến DũngHL-047908

14.722.8001.777.2001.000.00055.000165.00053.10079.600424.50016.500.00016.500.000A335.305.000CN nổ mìn hầm lòLương Văn TuấnHL-050449

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

132.124.6239.814.3001.000.000543.000495.0001.419.400605.700908.4004.842.800141.938.923888.9233141.050.000279                  Tổng cộng


